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1 Bùi Khánh Huyền 27/05/2002 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Kế toán 2024 Trung bình A0002691 24/6889

2 Hoàng Thị Tường Vi 01/12/2003 Nữ Kinh Việt Nam Lào cai Kế toán 2024 Khá A0002692 24/6890

3 Vũ Thị Giang 21/01/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Kế toán 2024 Trung bình A0002693 24/6891

4 Nguyễn Thị Thuý 20/05/2003 Nữ Kinh Việt Nam Ninh Bình Kế toán 2024 Khá A0002694 24/6892

5 Kiều Thị Tố Uyên 09/11/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Kế toán 2024 Khá A0002695 24/6893

6 Nguyễn Trọng Nam 03/06/2003 Nam Kinh Việt Nam Yên Bái Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002696 24/6894

7 Đặng Văn Năm 27/12/2002 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002697 24/6895

8 Nguyễn Đại Phúc 26/01/2002 Nam Kinh Việt Nam  Thái Bình Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002698 24/6896

9 Nguyễn Tiến Bảo 08/09/2003 Nam Kinh Việt Nam Bắc Ninh Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002699 24/6897

10 Bàn Duy Linh 25/12/2003 Nam Dao Việt Nam Bắc Kạn Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002700 24/6898

11 Bùi Duy Nhất 11/08/2003 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002701 24/6899

12 Phạm Minh Tú 22/12/2003 Nam Kinh Việt Nam Yên Bái Kỹ thuật chế biến món ăn 2024 Khá A0002702 24/6900

13 Phạm Thị Ngọc Anh 16/12/2003 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Khá A0002703 24/6901

14 Ngô Trọng Hiếu 11/03/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Khá A0002704 24/6902

15 Nguyễn Anh Đức 21/12/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Khá A0002705 24/6903

16 Nguyễn Thị Chung 15/03/2002 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002706 24/6904

17 Nguyễn Văn Hiếu 21/10/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002707 24/6905

18 Nguyễn Quang  Huy 05/07/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002708 24/6906

19 Hoàng Thị Khánh Na 24/06/2003 Nữ Nùng Việt Nam Lạng Sơn Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002709 24/6907

20 Lê Phúc Hải Nam 27/10/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002710 24/6908

21 Đỗ Thị Minh Ngọc 17/05/2003 Nữ Kinh Việt Nam Nam Định Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002711 24/6909

22 Vương Thị Kim Phượng 24/04/2003 Nữ Kinh Việt Nam Vĩnh Phúc Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002712 24/6910

23 Nguyễn Xuân Sơn 26/07/1998 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002713 24/6911

24 Nguyễn Quốc Thái 02/06/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002714 24/6912

25 Nguyễn Thành An 10/07/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002715 24/6913

26 Nguyễn Tuấn Lan 20/06/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002716 24/6914

27 Trịnh Thị Hồng Nhung 17/05/2003 Nữ Kinh Việt Nam Thanh Hóa Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002717 24/6915
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28 Nguyễn Ngọc Anh 24/10/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002718 24/6916

29 Nguyễn Thị Lan Anh 28/11/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002719 24/6917

30 Trần Diệu Anh 11/08/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002720 24/6918

31 Đào Huỳnh Đức 31/05/2003 Nam Kinh Việt Nam Vĩnh Phúc Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002721 24/6919

32 Trần Việt Thắng 02/06/2001 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002722 24/6920

33 Nguyễn Thanh Tú 01/10/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002723 24/6921

34 Tạ Văn Mạnh Tùng 11/08/2002 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị kinh doanh 2024 Trung bình A0002724 24/6922

35 Nguyễn Thị Vân  Anh 23/06/2002 Nữ Kinh Việt Nam Hải Dương Quản trị khách sạn 2024 Giỏi A0002725 24/6923

36 Trần Việt Hoàng 08/05/2003 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang Quản trị khách sạn 2024 Khá A0002726 24/6924

37 Đỗ Thị Quỳnh Hương 10/04/2001 Nữ Kinh Việt Nam Thanh Hóa Quản trị khách sạn 2024 Khá A0002727 24/6925

38 Nguyễn Đức Khánh 20/12/2002 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị khách sạn 2024 Khá A0002728 24/6926

39 Tạ Quang Thắng 10/12/2003 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị khách sạn 2024 Khá A0002729 24/6927

40 Ngô Hương Quỳnh 23/09/1998 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Tiếng Anh 2024 Khá A0002730 24/6928

41 Nguyễn Chí Bách 01/06/1999 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Thương mại điện tử 2024 Khá A0002731 24/6929

42 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 31/08/2003 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Thương mại điện tử 2024 Khá A0002732 24/6930

43 Trần Thị Thuý 28/01/2003 Nữ Kinh Việt Nam Nam Định Thương mại điện tử 2024 Khá A0002733 24/6931

44 Hoàng Duy Tiệp 31/03/2003 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình Thương mại điện tử 2024 Khá A0002734 24/6932

45 Nguyễn Mạnh Bách 09/11/2002 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Khá A0002735 24/6933

46 Đào Cao Duy Tùng 28/08/2000 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Khá A0002736 24/6934

47 Phạm Trung Hiếu 24/03/2002 Nam Kinh Việt Nam Vĩnh Phúc Quản trị kinh doanh 2024 Khá A0002737 24/6935

48 Bùi Hà Phương 18/10/2000 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ninh Quản trị khách sạn 2024 Khá A0002738 24/6936

49 Hoàng Minh Hiếu 24/07/1999 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Tiếng Anh 2024 Trung bình A0002739 24/6937

50 Phạm Khải Hưng 08/02/2001 Nam Kinh Việt Nam Yên Bái Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Trung bình A0002740 24/6938

51 Trần Diệu My 01/12/1999 Nữ Kinh Việt Nam Hà Tĩnh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2024 Khá A0002741 24/6939

52 Trịnh Yến Nhi 02/10/2001 Nữ Kinh Việt Nam Thanh Hóa Quản trị khách sạn 2024 Khá A0002742 24/6940
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